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Môn kiểm tra: Địa lý

Thời gian làm bài: 45  phút

Đề 1


Câu 1(2,5 điểm). Nguyên nhân làm cho kinh tế Mĩ La tinh phát triển không ổn định.

Câu 2(2,5 điểm). Chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

Câu 3(5 điểm). Dựa vào bảng số liệu:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước, năm 2004

                                                                                                   (Đơn vị: %)

	Nhóm nước
	Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế

	
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	Phát triển
	2,0
	27,0
	71,0

	Đang phát triển
	25,0
	32,0
	43,0


Em hãy:

a) Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển, năm 2004.

b) So sánh cơ cấu GDP của hai nhóm nước trên.
Hết

- Giám thị không giải thích đề thi.                                                      
- Họ tên thí sinh: ……………………………….Số báo danh:……  
- Họ tên giám thị số 1: …………………………….Chữ ký:…..…
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Môn kiểm tra: Địa lý

Thời gian làm bài: 45  phút

Đề 2

Câu 1(2,5 điểm). Nêu những biểu hiện của sự già hóa dân số. Dân số già dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế - xã hội.

Câu 2(2,5 điểm). Nêu xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp và thay đổi trong phân bố công nghiệp của Hoa Kì.

Câu 3(5 điểm). Cho bảng số liệu:

Tốc độ tăng trưởng GDP của thế giới và Mĩ La tinh

(Đơn vị: %)

	Năm
	1985
	1990
	1995
	2000
	2004

	Thế giới
	3,7
	2,9
	2,8
	4,0
	4,1

	Mĩ La tinh
	2,3
	0,5
	0,4
	2,9
	6,0


Em hãy:

a) Vẽ Biểu đồ hình cột thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực Mĩ La tinh và thế giới.

b) Từ biểu đồ đã vẽ, rút ra nhận xét về sự phát triển kinh tế của Mĩ La tinh.

Hết

- Giám thị không giải thích đề thi.                                                      
- Họ tên thí sinh: ……………………………….Số báo danh:……  
- Họ tên giám thị số 1: …………………………….Chữ ký:…..…
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        Đống Đa , ngày    tháng       năm 2011



HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA (đề 1)

(Hướng dẫn gồm 01 trang)

I. Hướng dẫn chung:

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(2,5 đ)
	Nguyên nhân:

- Duy trì cơ bản xã hội phong kiến trong thời gian dài.

- Các thế lực bảo thủ của Thiên chúa giáo cản trở.

- Chưa có đường lối phát triển kinh tế - xã hội độc lập, tự chủ.
	

	2

(2,5 đ)
	EU:

- Là một trong 3 trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới.

- Các dẫn chứng số liệu về GDP, xuất khẩu, tiêu thụ năng lượng, sản xuất ô tô…
	

	3

(5 đ)
	a) Vẽ 2 biểu đồ hình tròn, chính xác, có chú giải.

b) So sánh: nêu bật sự tương phản ở khu vực I và khu vực III của hai nhóm nước.
	4 đ
1 đ


Hết
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA (đề 2)

(Hướng dẫn gồm 01 trang)

I. Hướng dẫn chung:

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(2,5 đ)
	- Biểu hiện: tỷ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng thấp, tỷ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao, tuổi thọ ngày càng tăng.

- Hậu quả: thiếu lao động, chi phí phúc lợi cho người già lớn.
	

	2

(2,5 đ)
	- Cơ cấu giá trị sản lượng giữa các ngành công nghiệp có sự thay đổi: giảm tỉ trọng của các ngành công nghiệp: luyện kim, dệt, gia công đồ nhựa,... tăng tỉ trọng của các ngành công nghiệp: hàng không – vũ trụ, điện tử...

- Trước đây, sản xuất công nghiệp tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc với các ngành công nghiệp truyền thống như luyện kim, chế tạo ô-tô, đóng tàu, hóa chất, dệt... Hiện nay, sản xuất công nghiệp mở rộng xuống vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương với các ngành công nghiệp hiện đại như hóa dầu, công nghiệp hàng không – vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông...
	

	3

(5 đ)
	a) Vẽ Biểu đồ cột: đúng, có đủ chú giải.

b)  Nhận xét:

- Tốc độ tăng trưởng GDP thấp.

- Sự phát triển kinh tế Mĩ La tinh thiếu ổn định.
	4 đ

1 đ


Hết

